
 Trong đó:  Trong đó:  Trong đó: 

 NS huyện  NS huyện  NS huyện 

Tổng số            25.979,0         25.979,0                     -                     -                    -             21.500,0           21.500,0 

I Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025            25.979,0         25.979,0                     -                     -                    -             21.500,0           21.500,0 

1 Lĩnh vực GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật            25.979,0         25.979,0                     -                     -                    -             21.500,0           21.500,0 

- Điểm dân cư thôn Tân An xã An Thượng (2,94ha) 2,94 ha
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

xã An 

Thượng

2023-

2025

901/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2023
           25.979,0         25.979,0           21.500,0           21.500,0 

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND, ngày          tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

STT DANH MỤC ĐẦU TƯ Chủ đầu tư

Địa điểm 

thực 

hiện dự 

án

Thời 

gian KC-

HT

Quyết định chủ trương đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Quyết định đầu tư

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA HUYỆN YÊN THẾ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

Ghi chú

 Biểu số 01 

Quy mô

 Bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn GĐ 2021-2025 

Số quyết định, 

ngày, tháng ban 

hành

Tổng mức đầu 

tư (tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định, ngày, 

tháng ban 

hành

Tổng mức 

đầu tư (tất 

cả các nguồn 

vốn)
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Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-) Tăng (+)

Tổng số       1.364,0       1.240,0          124,0  31 hộ          660,0          600,0                -              60,0  15 hộ       2.024,0       1.840,0          184,0 46 hộ

I

Dự án 1: Giải quyết tình 

trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt

      1.364,0       1.240,0          124,0  31 hộ          660,0          600,0                -              60,0  15 hộ       2.024,0       1.840,0          184,0 46 hộ

1 Hỗ trợ đất ở, nhà ở       1.364,0       1.240,0          124,0  31 hộ          660,0                -            600,0                -              60,0  15 hộ       2.024,0       1.840,0          184,0 46 hộ

* Hỗ trợ đất ở            44,0            40,0              4,0            44,0            40,0              4,0 

- Xã Tiến Thắng            44,0            40,0              4,0  01 hộ            44,0            40,0              4,0  01 hộ 

* Hỗ trợ nhà ở       1.320,0       1.200,0          120,0          660,0          600,0            60,0  15 hộ       1.980,0       1.800,0          180,0 

- Xã Đồng Vương          792,0          720,0            72,0  18 hộ          572,0          520,0            52,0  13 hộ       1.364,0       1.240,0          124,0 31 hộ

- Xã Tiến Thắng          176,0          160,0            16,0  04 hộ          176,0          160,0            16,0  04 hộ 

- Xã Đồng Hưu          176,0          160,0            16,0  04 hộ          176,0          160,0            16,0  04 hộ 

- Xã Đồng Tiến          132,0          120,0            12,0  03 hộ          132,0          120,0            12,0  03 hộ 

- Xã Đông Sơn            44,0            40,0              4,0  01 hộ            44,0            40,0              4,0  01 hộ 

- Xã Hồng Kỳ            44,0            40,0              4,0  01 hộ            44,0            40,0              4,0  01 hộ 

- Xã Tân Hiệp            44,0            40,0              4,0  01 hộ            44,0            40,0              4,0  01 hộ 

Biểu số 02

Tổng số
Vốn Ngân 

sách tỉnh

Vốn Ngân sách tỉnh Vốn Ngân 

sách tỉnh

Stt Danh mục

Vốn Ngân sách trung 

ương

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

giai đoạn 2021-2025

Trong đó

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 

sau điều chỉnh

 (vốn đầu tư phát triển)

Trong đó

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND, ngày          tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN 

NÚI HUYỆN YÊN THẾ, GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ghi chú

Bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025

 (vốn đầu tư phát triển)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Vốn Ngân 

sách trung 

ương

Vốn Ngân 

sách trung 

ương

Ghi chú

Tổng số

Ghi chú

Tổng số
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

I
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY 

DỰNG NÔNG THÔN MỚI
      37.025,0      27.065,0     3.500,0      2.878,0      1.281,0     2.301,0      19.039,0      19.039,0      2.560,0      2.160,0       35.901,0       27.065,0      3.900,0      2.154,0         674,0      2.108,0 

1 Xã Đồng Hưu         5.181,0        4.460,0              -           314,0         115,0        292,0        4.460,0        4.460,0               -                 -           5.181,0         4.460,0               -           314,0         115,0         292,0 

* Công trình không thực hiện        5.181,0       4.460,0             -          314,0        115,0        292,0                -         4.460,0              -                -                   -                   -                -                -                -                -   

-
Cửa ông Long đi cửa ông Bình Trại 

Vanh

UBND xã 

Đồng Hưu
           480,0           384,0           70,0           20,0            6,0           384,0 

- Cửa ông Văn đi ông Thọ Suối Dọc
UBND xã 

Đồng Hưu
           400,0           320,0           60,0           15,0            5,0           320,0 

- Từ cửa ông Thể đi bà Tuyến Đèo Sặt
UBND xã 

Đồng Hưu
           280,0           224,0           42,0           10,0            4,0           224,0 

- Từ ông Chiến đi ông Phong Đèo Cà 
UBND xã 

Đồng Hưu
           200,0           160,0           30,0             7,0            3,0           160,0 

- Cửa ông Tháo, cửa ông Tâm Ao Gáo
UBND xã 

Đồng Hưu
           480,0           384,0           70,0           20,0            6,0           384,0 

- Từ đồi trònTrại Mới đi thôn Gia Bình
UBND xã 

Đồng Hưu
           280,0           224,0           42,0           10,0            4,0           224,0 

-
Cứng hóa đường trục xã từ ông khi đi 

ngầm Gốc Hồng

UBND xã 

Đồng Hưu
           200,0           180,0             3,0          17,0           180,0 

- Từ kè tràn Gia Bình Đi xã Đông Sơn
UBND xã 

Đồng Hưu
           195,0           176,0             7,0          12,0           176,0 

-
Từ ông phúc Đèo sặt Đi ông Thảo Ao 

Gáo

UBND xã 

Đồng Hưu
           450,0           405,0           10,0          35,0           405,0 

-
Từ ông Nâu đi ông Hải đi bãi nghĩa 

địa Trại Vanh

UBND xã 

Đồng Hưu
           400,0           360,0             5,0          35,0           360,0 

- Từ ông Giang đi Chùa Trại Tre
UBND xã 

Đồng Hưu
           150,0           135,0             3,0          12,0           135,0 

-
Từ ông Liễu Trại Vanh đi ông nghị 

Ao Gáo

UBND xã 

Đồng Hưu
           400,0           360,0             5,0          35,0           360,0 

-
Xây tường rào, sân và công trình phụ 

trợ thôn nhà văn hóa thôn Cổng Châu

UBND xã 

Đồng Hưu
           220,0           200,0          20,0           200,0 

-
Xây tường rào, sân và công trình phụ 

trợ thôn nhà văn hóa thôn Trại Vanh

UBND xã 

Đồng Hưu
           190,0           170,0          20,0           170,0 

- Xây tường rào thôn Gia Bình
UBND xã 

Đồng Hưu
             45,0             40,0            5,0             40,0 

- Nghĩa trang nhân dân Trại Vanh 
UBND xã 

Đồng Hưu
           220,0           200,0          20,0           200,0 

- Nghĩa trang nhân dân Thái Hà
UBND xã 

Đồng Hưu
           220,0           200,0          20,0           200,0 

- Nghĩa trang nhân dân Đèo Sặt
UBND xã 

Đồng Hưu
           151,0           138,0          13,0           138,0 

-
Nghĩa trang nhân dân Mỏ Hương, Bãi 

Gianh

UBND xã 

Đồng Hưu
           220,0           200,0          20,0           200,0 

* Công trình bổ sung mới       4.460,0         5.181,0        4.460,0        314,0        115,0        292,0 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Rà soát giảm số 

lượng dự án

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 

 Biểu số 03 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG )

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND, ngày          tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện)

Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 
Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư

-

Cưng hóa kênh mương  cửa ông Long 

đi cửa ông Bình Trại Vanh, cửa ông 

Tháo, cửa ông Tâm Ao Gáo

UBND xã 

Đồng Hưu
          768,0            960,0            768,0         140,0           40,0           12,0 

-

Cưng hóa kênh mương tửa ông Văn 

đi ông Thọ Suối Dọc, đồi trong Trại 

Mơi đi Gia Bình

UBND xã 

Đồng Hưu
          544,0            680,0            544,0         102,0           25,0             9,0 

-

Cưng hóa kênh mương ừ cửa ông Thể 

đi bà Tuyến Đèo Sặt,  ông chiến đi 

ông Phông Đèo Cà

UBND xã 

Đồng Hưu
          384,0            480,0            384,0           72,0           17,0             7,0 

-

Cứng hóa đường trục xã từ ông khi đi 

ngầm Gốc Hồng, kè tràn Gia Bình đi 

xã Đông Sơn, ông Phúc Đèo Sặt đi 

ông Thảo Ao Gáo

UBND xã 

Đồng Hưu
          761,0            845,0            761,0           20,0           64,0 

-

Cứng hóa đường  từ ông Giang đi 

Chùa Trại Tre, ông Liếu Trại Vanh, 

ông Nghị Ao gáo, ông Nâu đi ông 

Hải đi nghĩa địa Trại Vanh

UBND xã 

Đồng Hưu
          855,0            950,0            855,0           13,0           82,0 

-

Xây tường rào, sân và công trình phụ 

trợ thôn nhà văn hóa thôn Cổng Châu, 

Trại Vanh, Gia Bình

UBND xã 

Đồng Hưu
          410,0            455,0            410,0           45,0 

-
Nghĩa trang nhân dân Mỏ Hương, Bãi 

Gianh, Trại Vanh, Thái Hà, Đèo Sặt

UBND xã 

Đồng Hưu
          738,0            811,0            738,0           73,0 

2 Xã Đồng Lạc         5.686,0        3.352,0     1.000,0         300,0         631,0        403,0        1.742,0        1.742,0         760,0         760,0         5.256,0         3.352,0      1.000,0         200,0         143,0         561,0 

* Công trình không thực hiện        3.039,0       1.360,0       760,0        100,0        521,0        298,0                -         1.360,0              -          760,0                 -                   -                -                -                -                -   

-

 Cứng hóa đường trục thôn thôn Trại 

Cả (đường tỉnh 292 đến cổng ông 

Khôi)  

UBND xã 

Đồng Lạc
           400,0           360,0             8,0          32,0           360,0                 -                 -   

-
 Cứng hóa đường GTNT thôn (cổng 

ông Văn đi thôn Mải xã Tân Sỏi) 

UBND xã 

Đồng Lạc
           404,0           200,0        160,0             8,0          36,0           200,0         160,0                 -                   -                 -   

-
 Mở rộng đường trục thôn Đền 

(đưởng tỉnh 292 đi cổng bà Mỳ) 

UBND xã 

Đồng Lạc
           235,0           205,0           10,0          20,0           205,0                 -                   -                 -   

-
Cứng hóa đường GTNT đoạn từ tỉnh

lộ 292 đi cổng bà Xích

UBND xã 

Đồng Lạc
           370,0           262,0           48,0          60,0           262,0                 -                   -                 -   

- Xây Mới nhà Văn hóa thôn Chỉ Chòe
UBND xã 

Đồng Lạc
        1.250,0        600,0         100,0         400,0        150,0         600,0                 -                   -                 -   

-

Xây dựng bể bơi nhân tạo ( Bể bơi, 

hệ thống mái vòm, sân, hệ thống cấp 

thoát nước)

UBND xã 

Đồng Lạc
           380,0           333,0           47,0           333,0                 -                   -                 -   

* Công trình điều chỉnh        2.647,0       1.992,0       240,0        200,0        110,0        105,0          190,0          382,0        160,0              -          2.724,0        1.800,0        400,0        200,0          18,0        306,0 

-
 Cứng hóa đường trục thôn thôn Trại 

Cả  (cổng ông Quyên đi cống bà Cào)  

UBND xã 

Đồng Lạc
           521,0           468,0             8,0          45,0           128,0         150,0            560,0            340,0         150,0           70,0 

-
 Cứng hóa đường trục thôn thôn Vàng 

(đường tỉnh 292 đi cổng Chùa Vàng) 

UBND xã 

Đồng Lạc
           596,0           300,0        240,0           12,0          44,0           190,0           10,0            844,0            490,0         250,0         104,0 

- Kênh mương thôn Tiếu đi thôn Đền 
UBND xã 

Đồng Lạc
           900,0           720,0         120,0           50,0          10,0           100,0            840,0            620,0               -           120,0           16,0           84,0 

-
Cứng hóa kênh mương nội đồng thôn 

Vàng

UBND xã 

Đồng Lạc
           630,0           504,0           80,0           40,0            6,0           154,0            480,0            350,0               -             80,0             2,0           48,0 

* Công trình bổ sung mới                 -                  -               -                -                -               -         1.552,0                -          600,0              -          2.532,0        1.552,0        600,0              -          125,0        255,0 

-
Xây dựng mái vòm, xây mới sân khấu 

và nhà vệ sinh thôn Chỉ chòe

UBND xã 

Đồng Lạc
               -           450,0            550,0                 -           450,0           18,0           82,0 

Rà soát giảm số 

lượng dự án và 

giảm hạng mục 

công trình trên 

tinh thần sáp 

nhập xã

Điều chỉnh cơ 

cấu nguồn vốn
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 
Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư

-
Xây dựng mái vòm nhà văn hóa thôn 

Tiếu, thôn Đền, Cây Gạo, Trại Cả

UBND xã 

Đồng Lạc
          600,0            720,0            600,0               -             12,0         108,0 

-
Xây dựng mái vòm nhà văn hóa thôn 

Thiều,  Vàng 

UBND xã 

Đồng Lạc
          350,0            430,0            350,0               -             15,0           65,0 

-
Xây nhà rèn luyện thể chất trường 

THCS

UBND xã 

Đồng Lạc
          304,0         150,0            534,0            304,0         150,0               -             80,0               -   

- Xây cổng trường THCS
UBND xã 

Đồng Lạc
          298,0            298,0            298,0               -                 -                 -                 -   

3 xã Tân Hiệp       21.006,0      14.536,0     2.500,0      2.210,0         270,0     1.490,0      10.840,0      10.840,0      1.400,0      1.400,0       19.916,0       14.536,0      2.500,0      1.640,0         150,0      1.090,0 

* Công trình không thực hiện      14.390,0     10.840,0    1.400,0     1.310,0        250,0        590,0                -       10.840,0              -       1.400,0                 -                   -                -                -                -                -   

- Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Am
UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0                 -                   -   

- Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đìa
UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0                 -                   -   

- Cứng hóa kênh tiêu thôn Tân Gia
UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0 

- Nhà văn hóa xã
UBND xã Tân 

Hiệp
        4.050,0        3.500,0         500,0           50,0        3.500,0 

- Khu thể thao thôn Tân Gia
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Am
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Đìa
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Đồng Tâm
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Đồng Gia
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Luộc giới
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Đồng Bài
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Chùa
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

- Khu thể thao thôn Hoàng Long
UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0           220,0           50,0          50,0           220,0 

-
Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

nghĩa trang nhân dân Bãi Chợ

UBND xã Tân 

Hiệp
           840,0           640,0        165,0           20,0          15,0           640,0         165,0 

-
Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

Đồng Tâm đi thôn Đìa

UBND xã Tân 

Hiệp
           840,0           640,0        165,0           20,0          15,0           640,0         165,0 

-

Cứng hóa đường GTNT thôn Đồng 

Tâm đi thôn Đìa (đoạn nhà ông Sở 

đến nhà ông Điển; Bãi Bóng đi Nghĩa 

trang liệt sỹ)

UBND xã Tân 

Hiệp
           970,0           750,0        190,0           20,0          10,0           750,0         190,0 

-

Cứng hóa đường GTNT thôn Am 

(đoạn Chùa Cả đi nhà ông Hoàn; 

đoạn bà Việt đi Vườn Mận)

UBND xã Tân 

Hiệp
           775,0           590,0        155,0           20,0          10,0           590,0         155,0 

-
Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

Đồng Gia đi thôn Đồng Bài

UBND xã Tân 

Hiệp
           645,0           490,0        125,0           20,0          10,0           490,0         125,0 

Rà soát giảm số 

lượng dự án và 

giảm hạng mục 

công trình trên 

tinh thần sáp 

nhập xã Tân 

Hiệp và Tam 

Hiệp
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 
Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư

-
Xây dựng nghĩa trang nhân dân Hang 

Keo xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0        300,0           10,0          10,0         300,0 

-
Xây dựng nghĩa trang nhân dân Bãi 

Chợ xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
           320,0        300,0           10,0          10,0         300,0 

-
Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng 

Tâm

UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0 

-
Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng 

Gia

UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0 

-
Cứng hóa kênh tưới tiêu thôn Đồng 

Bài

UBND xã Tân 

Hiệp
           400,0           320,0           60,0           10,0          10,0           320,0 

-
Trang thiết bị, cơ sở vật chất Trường 

TH và THCS xã

UBND xã Tân 

Hiệp
           350,0           330,0           20,0           330,0 

* Công trình điều chỉnh        6.616,0       3.696,0    1.100,0        900,0          20,0        900,0          660,0                -                -                -          7.276,0        4.356,0     1.100,0        900,0          20,0        900,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Gia
UBND xã Tân 

Hiệp
           650,0           400,0         100,0        150,0            650,0            400,0               -           100,0               -           150,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Bài
UBND xã Tân 

Hiệp
           800,0           550,0         100,0        150,0             50,0            850,0            600,0               -           100,0               -           150,0 

- Nhà văn hóa thôn Hoàng Long
UBND xã Tân 

Hiệp
           800,0           550,0         100,0        150,0             50,0            850,0            600,0               -           100,0               -           150,0 

- Nhà Văn hóa thôn Đồng Tâm
UBND xã Tân 

Hiệp
           800,0           550,0         100,0        150,0             50,0            850,0            600,0               -           100,0               -           150,0 

- Nhà văn hóa thôn Luộc Giới
UBND xã Tân 

Hiệp
           800,0           550,0         100,0        150,0             50,0            850,0            600,0               -           100,0               -           150,0 

- Nhà văn hóa thôn Tân Gia
UBND xã Tân 

Hiệp
           800,0           550,0         100,0        150,0             50,0            850,0            600,0               -           100,0               -           150,0 

- Khu thể thao xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp
        1.966,0           546,0     1.100,0         300,0           20,0           410,0         2.376,0            956,0      1.100,0         300,0           20,0               -   

* Công trình bổ sung mới                 -                  -               -                -                -               -       10.180,0                -       1.400,0              -        12.640,0      10.180,0     1.400,0        740,0        130,0        190,0 

- Cải tạo trạm y tế xã Tân Hiệp
UBND xã Tân 

Hiệp
          300,0            300,0            300,0               -   

-

Cải tạo cơ sở vật chất các trường 

mầm non, Tiểu học và THCS xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
          680,0            680,0            680,0               -                 -                 -   

-

Khu thể thao 5 thôn Tân Gia,  Am, 

Đìa, Đồng Tâm, Đồng Bông, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.200,0         1.500,0         1.200,0               -           250,0               -             50,0 

-
Khu thể thao 5 thôn Đồng Gia, Luộc 

Giới, Hoàng Long, Đồng Bài, Chùa

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.350,0         1.650,0         1.350,0               -           250,0               -             50,0 

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn 

tuyến Đồng Tâm đi thôn Đìa; Đoạn 

nhà Ông Doanh đến nhà ông Miến 

thôn Đìa), xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.400,0         330,0         1.800,0         1.400,0         330,0               -             40,0           30,0 

-

Cứng hóa đường liên thôn (đoạn 

Đồng Tâm đi thôn Đìa đoạn nhà ông 

Sở đến nhà ông Điển; Bãi Bóng đi 

Nghĩa trang liệt sỹ; thôn Am đoạn 

Chùa Cả đi nhà ông Hoàn; đoạn bà 

Việt đi Vườn Mận; tuyến thôn Tân 

Gia) xã Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.995,0         345,0         2.400,0         1.995,0         345,0           40,0           20,0 

Điều chỉnh, bổ 

sung cơ cấu 

nguồn vốn

Rà soát giảm số 

lượng dự án và 

giảm hạng mục 

công trình trên 

tinh thần sáp 

nhập xã Tân 

Hiệp và Tam 

Hiệp
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 
Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư

-

Cứng hóa đường giao thôn liên thôn 

(đoạn thôn Đồng Gia đi thôn Đồng 

Bài; đoạn đường nội thôn Đồng Bài)

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.095,0         125,0         1.250,0         1.095,0         125,0           20,0           10,0 

-

Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn 

Hang Keo, Bãi Chợ, Đồng Bông, xã 

Tân Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
          350,0         600,0            990,0            350,0         600,0           20,0           20,0 

-

Cứng hóa kênh tiêu thôn Đồng Tâm, 

Đồng Gia, Đồng Bài, Tân Gia, xã Tân 

Hiệp

UBND xã Tân 

Hiệp
       1.160,0         1.420,0         1.160,0               -           240,0           10,0           10,0 

-

Mở rộng mặt đường tuyến thôn Chùa 

đi thôn Tân Gia; tuyến nội thôn Tân 

Gia

UBND xã Tân 

Hiệp
          650,0            650,0            650,0               -                 -                 -   

4 Xã Tân Sỏi         2.835,0        2.720,0              -                 -             80,0          35,0                -                   -           200,0               -           3.035,0         2.720,0         200,0               -             80,0           35,0 

- Trường Mầm non (Công trình phụ trợ)
UBND xã Tân 

Sỏi
           170,0           150,0           20,0           48,8            218,8            150,0           48,8           20,0 

-
Trường trung học cơ sở Tân Sỏi 

(Công trình phụ trợ).  

UBND xã Tân 

Sỏi
           220,0           200,0           20,0           24,3            244,3            200,0           24,3           20,0 

- Phụ trợ trạm y tế xã Tân Sỏi
UBND xã Tân 

Sỏi
        1.620,0        1.600,0           20,0           27,3         1.647,3         1.600,0           27,3           20,0 

- Mái vòm sân thể thao thôn Dầm Chúc
UBND xã Tân 

Sỏi
           240,0           220,0           20,0           40,0            280,0            220,0           40,0           20,0 

-

Cứng hóa đường từ ông kỳ đi cổng 

trường THCS ra đường 292  thôn Phú 

Bản

UBND xã Tân 

Sỏi
           585,0           550,0          35,0           59,6            644,6            550,0           59,6           35,0 

5 Xã Đông Sơn                 -                  -                -                 -                 -                -                  -                   -           200,0               -              200,0                 -           200,0               -                 -                 -   

- Nhà văn hóa thôn Đền Quynh
UBND xã 

Đông Sơn
          74,1              74,1           74,1 

- Nhà văn hóa thôn Gia Bình
UBND xã 

Đông Sơn
          77,4              77,4           77,4 

- Nhà văn hóa thôn Bo Chợ
UBND xã 

Đông Sơn
          17,9              17,9           17,9 

- Xây dựng khu Trung tâm thể thao xã
UBND xã 

Đông Sơn
          30,6              30,6           30,6 

6 Xã An Thượng         2.317,0        1.997,0              -             54,0         185,0          81,0        1.997,0        1.997,0               -                 -           2.313,0         1.997,0               -                 -           186,0         130,0 

* Công trình không thực hiện        2.317,0       1.997,0             -            54,0        185,0          81,0                -         1.997,0              -                -                   -                   -                -                -                -                -   

-
Cứng hóa kênh tưới thôn Đồng Bục-

Hồng Lĩnh

 UBND xã An 

Thượng 
           360,0           284,0           54,0           15,0            7,0           284,0 

-

Cứng hóa đường nội đồng từ cổng 

nhà ông Mừng đến nhà ông Bằng Bẩy 

thôn Lan Thượng 

 UBND xã An 

Thượng 
           450,0           405,0           20,0          25,0           405,0 

-

Cứng hóa đường trục chính nội đồng 

gắn với GTNT: Đoạn đường từ ngã 

ba ông Thắng đi cánh đồng cửa bà 

Thể; đoạn đường từ dưới cổng ông 

Đăng đi cổng ông Tuệ và đoạn cổng 

ông Rỡ đi nhà lớp cũ thôn Cầu Thầy

 UBND xã An 

Thượng 
           495,0           446,0           20,0          29,0           446,0 

-
Mở rộng và nâng cấp đường giao 

thông đoạn cổng UBND xã 

 UBND xã An 

Thượng 
           312,0           262,0           50,0           262,0 

-

Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn 

Đồng Bục, thôn Cầu Đá, xã An 

Thượng

 UBND xã An 

Thượng 
           450,0         400,0             30,0          20,0         400,0   

-
Cải tạo, nâng cấp sân khấu nhà văn 

hóa xã An Thượng

 UBND xã An 

Thượng 
           250,0         200,0             50,0         200,0   
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 NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp  Tăng (+)  Giảm (-)  Tăng (+)  Giảm (-)  NS TW  NS tỉnh  NS Huyện  NS Xã  Dân góp 

 Trong đó: 
Ghi chú

 Ngân sách tỉnh  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

 Ngân sách TƯ 

 Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 được phê duyệt  Điều chỉnh  Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh 

 Trong đó: 
Stt Danh mục công trình  Tổng số 

(tất cả các 

nguồn) 

Chủ đầu tư

* Công trình bổ sung mới                 -                  -               -                -                -               -         1.997,0                -                -                -          2.313,0        1.997,0              -                -          186,0        130,0 

-

Cứng hóa đường thôn từ cổng nhà 

ông Kiệm thôn Cầu Đá đến giáp đất 

Tiến Thắng 

 UBND xã An 

Thượng 
          150,0            195,0            150,0           20,0           25,0 

-

Cứng hóa đường trục chính nội đồng 

gắn với GTNT: Đoạn đường từ dưới 

cổng ông Đăng đi cổng ông Tuệ thôn 

Cầu Thầy 

 UBND xã An 

Thượng 
          200,0            249,0            200,0           20,0           29,0 

-

Mở rộng và nâng cấp hạ tầng  đường 

trục xã, vỉa hè giao thông đoạn cổng 

UBND xã 

 UBND xã An 

Thượng 
          542,0            588,0            542,0           46,0 

-

Xây dựng mái vòm và Cải tạo, nâng 

cấp nhà văn hóa thôn Đồng Bục, thôn 

Cầu Đá, Lan Thượng, Hồng Lĩnh  xã 

An Thượng

 UBND xã An 

Thượng 
          450,0            526,0            450,0               -             50,0           26,0 

-

Cải tạo, nâng cấp sân khấu, sửa trần 

nhà văn hóa xã An Thượng và chỉnh 

trang khuôn viên trung tâm xã

 UBND xã An 

Thượng 
          655,0            755,0            655,0           50,0           50,0 

II

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT 

TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ 

MIỀN NÚI

        3.619,0        3.619,0              -                 -                 -                -             290,0           290,0               -                 -           3.619,0         3.619,0               -                 -                 -                 -   

I

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi các đơn vị sự nghiệp 

công của lĩnh vực dân tộc

        3.619,0        3.619,0              -                 -                 -                -             290,0           290,0               -                 -           3.619,0         3.619,0               -                 -                 -                 -   

1

Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

        3.619,0        3.619,0              -                 -                 -                -             290,0           290,0               -                 -           3.619,0         3.619,0               -                 -                 -                 -   

*
Đầu tư cơ sở hạ tầng xã, thôn bản 

đặc biệt khó khăn
       3.619,0       3.619,0             -                -                -               -            290,0          290,0              -                -          3.619,0        3.619,0              -                -                -                -   

-
Mương tưới bản La Xa, xã Đồng 

Vương

UBND xã 

Đồng Vương
           990,0           990,0           290,0            700,0            700,0 

Điều chỉnh giảm 

quy mô

-
Đường bê tông bản  Đồng Tân,  La 

Xa xã Đồng Vương

UBND xã 

Đồng Vương
        1.189,0        1.189,0           120,0         1.309,0         1.309,0 

Cân đối trả nợ 

khối lượng thực 

hiện

-
Đường bê tông bản La Lanh, Tràng 

Bắn, xã Đồng Vương

UBND xã 

Đồng Vương
        1.440,0        1.440,0           170,0         1.610,0         1.610,0 

Cân đối trả nợ 

khối lượng thực 

hiện
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